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	CƠ QUAN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom- Happiness



	Số (No):…..../ BB-TTTVPT
	


BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hàng không dân dụng

MINUTES

Of the confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative

 violations in the field of civil aviation 

Thi hành Quyết định (xử phạt vi phạm hành chính/tịch thu tang vật; phương tiện vi phạm hành chính/tịch thu tang vật vi phạm hành chính)
 số……./QĐ-<XPVPHC/TTTVPT/TTTV>
 ngày …../……/………của



In the implementation of the Decision on (sanctioning of administrative violations/confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative violations/confiscation of exhibit associated with administrative violations) No. ……/QD-<XPVPHC/TTTVPT/TTTV> dated…… by 

Hôm nay (Today), hồi (at).... giờ (hour) .... phút (minutes), ngày (on the date of).../…/…, tại (at)
 …………………………………………………………………
Chúng tôi gồm (We are):
1. Họ và tên (Full name): …………………………Chức vụ (Position): 
 

Cơ quan (Organization):


Họ và tên (Full name): …………………………Chức vụ (Position): 
 

Cơ quan (Organization):

2. Với sự chứng kiến của (In the witness of)
:
a) Họ và tên (Full name): ………………………… Nghề nghiệp (Occupation): 


Nơi ở hiện tại (Address):


b) Họ và tên (Full name): ………………………… Nghề nghiệp (Occupation): 


Nơi ở hiện tại (Address):



Tiến hành tịch thu (To confiscate) <tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/tang vật vi phạm hành chính/the exhibits, vehicles associated with administrative violations/the exhibits associated with administrative violations>
 <của/do/thuộc>/ <of/by/belongs> 
 

<1. Họ và tên/ Full name>: …………………………… Giới tính (Sex): 


Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth): …./…/……. Quốc tịch (Nationality): 


Nghề nghiệp (Occupation): 


Nơi ở hiện tại (Address):


Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu (Personal Identification/ID Card/ Passport No.): ………… ngày cấp (Date of issue):…/…/…..; Nơi cấp (Place of issue): 

<1. Tên tổ chức vi phạm/ Violating organization >: 


Địa chỉ trụ sở chính (Head office address): 


Mã số doanh nghiệp (Enterprise Registration No.): 


Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động (Investment/ enterprise registration Certificate or operation registration/ establishment Licence No.):

Ngày cấp (Date of issue): ……/ ……./ ……..; nơi cấp (Place of issue): 


Người đại diện theo pháp luật (Full name of the legal representative)
:…….... Giới tính (Sex):


Chức danh (Position)
:…………………………………..

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm (Exhibits, vehicles associated with administrative violations are being confiscated include):
	STT/ No.
	Tên tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính/ Name of Exhibits, vehicles associated with administrative violations
	Đơn vị

Tính/ Unit
	Số lượng/ Quantities
	Chủng

loại/ Categories
	Tình

trạng/ Status
	Ghi

Chú/ Note

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Ý kiến trình bày của cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt (Statements of sanctioned individual/representative of sanctioned organization):

4. Ý kiến trình bày của người chứng kiến, nếu có (Statements of witnesses, if any):


5. Ý kiến bổ sung khác, nếu có (Additional Statements, if any):……………….

Ngoài những (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/tang vật vi phạm hành chính) nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác (We do not confiscate anything other than (the above-mentioned exhibits, vehicles/exhibits).
Biên bản này gồm (These Minutes include) .... tờ (sheets), được lập thành (are made in) .... bản có nội dung và giá trị như nhau (copies being equally authentic); đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây (These Minutes have been read out to the above-mentioned persons, who have admitted they are true and have signed them); giao cho ông/ bà (Mr./Mrs.)…
.. là cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ (who is the sanctioned individual/representative of sanctioned organization, has been given 01 copy, 01 copy is to be filed).

	CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ XỬ PHẠT

SANCTIONED INDIVIDUAL/

REPRESENTATIVE OF SANCTIONED ORGANIZATION
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(Signature and full name)


	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

MINUTES MADE BY
Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

(Signature, position and full name)

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
WITNESS
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(Signature and full name)


	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT/ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU
PERSON ISSUING THE SANCTIONING 
 DECISION/ PERSON ISSUING THE CONFICATING DECISION 

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

(Signature, position and full name)


� Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản / Name of the organization of the person who is competent to take these Minutes.


� Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu là quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì ghi “xử phạt vi phạm hành chính”; nếu là quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”; nếu là quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính, thì ghi “tịch thu tang vật vi phạm hành chính”/ Inscribe each case: “sanctioning of administrative violations” if it is the decision on sanctioning of administrative violations; “confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative violations” if it is the decision on confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative violations; “confiscation of exhibits associated with administrative violations” if it is the decision on confiscation of exhibits associated with administrative violations.


� Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì ghi “…/QĐ-XPVPHC”. Nếu là quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi “../QĐ-TTTVPT»; nếu là quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính, thì ghi “../QĐ-TTTV”/ Inscribe each case “../QD-XPVPHC” if based on the decision on sanctioning of administrative violations”; “../QD-TTTVPT” if based on the decision on confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative violations; “…/QD-TTTV” if based on the decision on confiscation of exhibits associated with administrative violations.


� Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính/Position, organization’s name of person issuing the Decision on sanctioning of administrative violations or  the decision on confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative violations, the decision on confiscation of exhibits associated with administrative violations.


� Ghi địa chỉ nơi lập biên bản/Address of the place where the minutes is made.


� Trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt không có mặt, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến/In cases of confiscations of the exhibits, vehicles associated with administrative violations according to the Decision on sanctioning of administrative violations if the sanctioned individuals/representative of the sanctioned organizations are not present, the person who has competence to make minutes must invite two witnesses.


� Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu tịch thu tang vật vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật vi phạm hành chính»/ Inscribe each case: “exhibits, vehicles associated with administrative violations” if confiscation of exhibits, vehicles associated with administrative violations; “exhibits associated with administrative violations” if confiscation of exhibits associated with administrative violations.


� Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC, thì ghi “thuộc loại cấm lưu hành”; nếu tịch thụ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật XLVPHC, thì ghi “của <ông /bà/tổ chức> có tên sau đây:; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật XLVPHC, thì ghi “do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận” và không phải ghi các thông tin tại mục 1/ Inscribe each case: «belongs to the category banned from circulation» according to paragraph 2, Article 65 of the Law on Handling of Administrative Violations; “of <Mr./Mrs./organization> as the following name” according to paragraph 1, Article 81 of the Law on Handling of Administrative Violations; “ due to can not be identified the violating individuals / organizations” according to paragraph 4 Article 126 of the Law on Handling of Administrative Violations and the information in item 1 is not required.


� Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp/Full name of the legal representative of the company if it is a limited liability company, joint stock company; full name of the owner of the business if it is a private company; full name of the head of the organization if it is not an enterprise.


� Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp/Position of the legal representative of the company if it is a limited liability company, joint stock company; position of the owner of the business if it is a private company; position of the head of the organization if it is not an enterprise.


� Ghi họ và tên của cá nhân bị xử phạt/người đại diện tổ chức bị xử phạt. Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính hoặc cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản hoặc người vi phạm không đến nhận thì không phải ghi thông tin tại điểm này/ Full name of the sanctioned individuals/representative of the sanctioned organizations. In case where not identified the sanctioned individual or the violating individuals has been dead, missing or the violating organization has been dissolved  or bankrupt or the sanctioned individuals did not come, the information in this item is not required.





